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PHẦN I. MA TRẬN VÀ BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA
Môn: Tin học 8 | Thời lượng: 45 phút | Tỉ lệ: 70% Trắc nghiệm (7.0 điểm) - 30% Tự luận (3.0 điểm)
	STT
	Chủ đề / Nội dung kiến thức
	Nhận biết (TN)
	Thông hiểu (TN)
	Vận dụng (TL)
	Vận dụng cao (TL)
	Tổng điểm

	1
	Chủ đề 1: Lịch sử phát triển máy tính & Tin học
	4 câu (1.0 đ)
	2 câu (0.5 đ)
	-
	-
	1.5 điểm

	2
	Chủ đề 2: An toàn thông tin & Đạo đức số
	4 câu (1.0 đ)
	2 câu (0.5 đ)
	1 câu (1.0 đ)
	-
	2.5 điểm

	3
	Chủ đề 3: Sắp xếp, lọc dữ liệu & Bảng tính (Excel)
	4 câu (1.0 đ)
	4 câu (1.0 đ)
	1 câu (1.0 đ)
	-
	3.0 điểm

	4
	Chủ đề 4: Lập trình kịch bản / Thuật toán
	4 câu (1.0 đ)
	4 câu (1.0 đ)
	-
	1 câu (1.0 đ)
	3.0 điểm

	TỔNG
	28 câu TN / 3 câu TL
	16 câu (4.0đ)
	12 câu (3.0đ)
	2 câu (2.0đ)
	1 câu (1.0đ)
	10.0 điểm



PHẦN II. ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 - TIN HỌC 8
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7.0 điểm - 28 câu, mỗi câu 0.25 điểm)
Câu 1. Máy tính thế hệ thứ nhất (1945 - 1955) sử dụng linh kiện điện tử cốt lõi nào?
A. Bóng đèn chân không              B. Hạt bán dẫn và bóng bán dẫn     
C. Mạch tích hợp (IC)               D. Bộ vi xử lý (VLSI)              
Câu 2. Chiếc máy tính điện tử đầu tiên trên thế giới có tên là gì?
A. IBM PC                           B. ENIAC                           
C. Altair 8800                      D. Apple II                        
Câu 3. Việc thu nhỏ kích thước máy tính qua các thế hệ chủ yếu nhờ vào tiến bộ trong lĩnh vực nào?
A. Công nghệ màn hình               B. Công nghệ vật liệu và vi điện tử
C. Lập trình hệ điều hành           D. Công nghệ mạng không dây        
Câu 4. Điểm khác biệt lớn nhất giữa máy tính thế hệ thứ năm so với các thế hệ trước là gì?
A. Có kích thước lớn hơn            B. Tích hợp Trí tuệ nhân tạo (AI) và xử lý song song
C. Chỉ dùng trong quân sự           D. Không sử dụng bộ nhớ ngoài      
Câu 5. Hành vi nào sau đây vi phạm bản quyền và đạo đức trên môi trường số?
A. Trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo khi viết bài B. Tải và phát tán phần mềm thương mại có bản quyền khi chưa được cho phép
C. Chia sẻ bài viết kiến thức khoa học công khai D. Sử dụng hình ảnh miễn phí bản quyền (Creative Commons)
Câu 6. Để bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng xã hội, em NÊN làm điều nào sau đây?
A. Công khai số điện thoại, căn cước công dân và mật khẩu B. Đặt mật khẩu mạnh và bật xác thực 2 bước (2FA)
C. Kết bạn với tất cả người lạ trên mạng D. Click vào các đường link lạ nhận thưởng
Câu 7. Phần mềm mã nguồn mở (Open-source Software) có đặc điểm nào sau đây?
A. Không cho phép ai chỉnh sửa mã nguồn B. Người dùng được phép xem, sửa đổi và phân phối lại mã nguồn
C. Phải trả phí bản quyền rất cao   D. Không thể chạy trên hệ điều hành Windows
Câu 8. Thuật ngữ 'Phần mềm thương mại' (Commercial Software) dùng để chỉ:
A. Phần mềm được bán để thu lợi nhuận và đăng ký bản quyền thương mại B. Phần mềm cung cấp miễn phí mãi mãi
C. Các phần mềm do học sinh tự sáng tạo D. Các trang web tin tức trực tuyến
Câu 9. Trong phần mềm bảng tính Excel, nút lệnh 'Sort A to Z' dùng để làm gì?
A. Lọc dữ liệu tự động              B. Sắp xếp dữ liệu theo thứ tự tăng dần
C. Sắp xếp dữ liệu theo thứ tự giảm dần D. Đổi màu chữ trong cột           
Câu 10. Để kích hoạt tính năng lọc dữ liệu tự động trong Excel, em chọn thẻ nào?
A. Home -> Paragraph                B. Data -> Filter                  
C. Insert -> Table                  D. View -> Gridlines               
Câu 11. Sau khi lọc dữ liệu trong bảng tính, các hàng không thỏa mãn điều kiện lọc sẽ:
A. Bị xóa vĩnh viễn khỏi tệp        B. Tạm thời bị ẩn đi               
C. Chuyển sang màu đỏ               D. Tự động chuyển xuống cuối bảng  
Câu 12. Trong biểu thức công thức Excel, dấu nào dùng để bắt đầu nhập công thức?
A. Dấu ngoặc đơn ()                 B. Dấu hai chấm :                  
C. Dấu bằng =                       D. Dấu chấm hỏi ?                  
Câu 13. Trong môi trường lập trình kịch bản (như Scratch), biến số (Variable) dùng để làm gì?
A. Thay đổi hình nền nhân vật       B. Lưu trữ và cập nhật giá trị dữ liệu trong quá trình chạy chương trình
C. Phát âm thanh nhạc nền           D. Xóa nhân vật khỏi sân khấu      
Câu 14. Cấu trúc rẽ nhánh 'Nếu ... Thì ... Không thì ...' thuộc dạng câu lệnh nào trong lập trình?
A. Câu lệnh lặp                     B. Câu lệnh điều kiện              
C. Câu lệnh gán                     D. Câu lệnh nhập/xuất              
Câu 15. Trong thuật toán tìm kiếm nhị phân (Binary Search), danh sách đầu vào bắt buộc phải thỏa mãn điều kiện gì?
A. Đã được sắp xếp theo thứ tự (tăng hoặc giảm) B. Chỉ chứa các số nguyên dương    
C. Có số lượng phần tử là số chẵn   D. Chưa được sắp xếp               
Câu 16. Thuật toán sắp xếp nổi bột (Bubble Sort) thực hiện việc gì qua mỗi lần lặp?
A. So sánh và đổi chỗ hai phần tử kề nhau nếu chúng sai thứ tự B. Chia đôi danh sách thành hai phần bằng nhau
C. Tìm phần tử nhỏ nhất đặt vào cuối danh sách D. Xóa các phần tử trùng lặp       
Câu 17. Máy tính cá nhân (PC/Laptop) mà em sử dụng hiện nay thuộc thế hệ máy tính thứ mấy?
A. Thế hệ thứ 2                     B. Thế hệ thứ 3                    
C. Thế hệ thứ 4                     D. Thế hệ thứ 1                    
Câu 18. Khai thác thông tin trên Internet giúp em học tập hiệu quả, TUYÊN NHIÊN cần lưu ý:
A. Tin tưởng tuyệt đối 100% mọi thông tin trên mạng B. Kiểm chứng độ tin cậy của thông tin từ các nguồn uy tín, chính thống
C. Sao chép nguyên văn bài làm của người khác làm của mình D. Đăng tải thông tin chưa kiểm chứng lên mạng
Câu 19. Để sắp xếp cột 'Điểm trung bình' giảm dần trong Excel, em chọn kiểu sắp xếp nào?
A. Sort A to Z                      B. Sort Z to A (hoặc Largest to Smallest)
C. Clear Filter                     D. Align Right                     
Câu 20. Khi thực hiện lọc danh sách học sinh có điểm môn Tin học >= 8.0, tiêu chí lọc là:
A. Greater than or equal to 8.0     B. Less than 8.0                   
C. Equals 8.0                       D. Between 0 and 8.0               
Câu 21. Phát biểu nào sau đây là DÚNG về phần mềm tự do (Free Software)?
A. Cho phép người dùng tự do chạy, nghiên cứu, chia sẻ và cải tiến phần mềm B. Cấm người dùng chia sẻ cho người khác
C. Bắt buộc người dùng trả phí dịch vụ hàng tháng D. Không được phép chỉnh sửa mã nguồn
Câu 22. Trong lập trình Scratch, khối lệnh 'repeat 10' tương ứng với cấu trúc nào trong thuật toán?
A. Cấu trúc rẽ nhánh thiếu          B. Cấu trúc lặp với số lần biết trước
C. Cấu trúc lặp với số lần chưa biết trước D. Cấu trúc tuần tự                
Câu 23. Khi nào thuật toán tìm kiếm tuần tự (Sequential Search) kết thúc?
A. Khi tìm thấy phần tử cần tìm hoặc đã duyệt hết danh sách B. Khi danh sách được sắp xếp xong 
C. Khi số lần lặp đạt đến 100       D. Ngay từ bước kiểm tra đầu tiên  
Câu 24. Thiết bị nào sau đây được xem là 'bộ não' của máy tính, chứa hàng triệu bóng bán dẫn vi mô?
A. Ổ cứng HDD                       B. Bộ vi xử lý CPU                 
C. Thanh nhớ RAM                    D. Nguồn điện Power Supply         
Câu 25. Tác hại lớn nhất của việc nghiện mạng xã hội và game online đối với học sinh là:
A. Tăng khả năng tư duy logic       B. Ảnh hưởng sức khỏe, giảm thị lực và sa sút kết quả học tập
C. Giúp kết bạn với nhiều người giỏi D. Tiết kiệm thời gian rảnh rỗi    
Câu 26. Trong Excel, để bỏ chế độ lọc dữ liệu (Filter) đang áp dụng, em làm thế nào?
A. Bấm phím Delete                  B. Vào thẻ Data -> Nhấp chọn nút Filter một lần nữa
C. Tắt phần mềm Excel               D. Nhấn Ctrl + Z 10 lần            
Câu 27. Thuật toán tìm kiếm nhị phân hoạt động theo nguyên lý nào?
A. Duyệt từng phần tử từ đầu đến cuối danh sách B. Chia đôi khoảng tìm kiếm và so sánh giá trị cần tìm với phần tử ở giữa
C. Đổi chỗ phần tử đầu và phần tử cuối D. Lọc ra các số lẻ để kiểm tra    
Câu 28. Hành vi tự ý đăng ảnh cá nhân hoặc thông tin riêng tư của bạn học lên mạng khi chưa được cho phép là:
A. Việc làm thể hiện sự thân thiết  B. Hành vi vi phạm quyền riêng tư cá nhân và văn hóa ứng xử số
C. Hành vi được khuyến khích trên môi trường mạng D. Hoạt động học tập nhóm hiệu quả 
B. PHẦN TỰ LUẬN (3.0 điểm - 3 câu)
Câu 1 (1.0 điểm) - Vận dụng Đạo đức & Văn hóa số:
Tình huống: Bạn Nam nhận được một tệp dữ liệu phần mềm game trả phí được chia sẻ miễn phí trên một diễn đàn mạng không rõ nguồn gốc. Nam định tải về cài đặt và chia sẻ cho các bạn trong lớp cùng chơi.
a) Em hãy phân tích những rủi ro an toàn thông tin và vấn đề bản quyền mà bạn Nam có thể gặp phải.
b) Đưa ra lời khuyên giúp Nam xử lý tình huống trên đúng quy định văn hóa số.
Câu 2 (1.0 điểm) - Vận dụng Xử lý Bảng tính Excel:
Cho bảng dữ liệu theo dõi kết quả học tập môn Tin học của nhóm học sinh gồm các cột: STT, Họ và tên, Điểm HK1, Điểm HK2, Điểm TB.
a) Viết công thức tính 'Điểm TB' tại ô E4 (biết Điểm TB = (Điểm HK1 + Điểm HK2 * 2) / 3).
b) Nêu các bước chi tiết để lọc ra danh sách những học sinh có 'Điểm TB' từ 8.0 trở lên.
Câu 3 (1.0 điểm) - Vận dụng cao Lập trình & Thuật toán:
Cho dãy số nguyên đã sắp xếp tăng dần: A = [3, 8, 12, 19, 25, 31, 42, 50].
Em hãy áp dụng Thuật toán tìm kiếm nhị phân (Binary Search) để tìm giá trị X = 19 trong dãy A.
Trình bày chi tiết từng bước lặp: Vị trí đầu (Left), Vị trí cuối (Right), Vị trí giữa (Mid), Giá trị A[Mid] và kết quả so sánh tại mỗi bước.

PHẦN III. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM
1. ĐÁP ÁN PHẦN TRẮC NGHIỆM (7.0 điểm - Mỗi câu đúng 0.25 điểm)
	1. A
	2. B
	3. B
	4. B
	5. B
	6. B
	7. B
	8. A

	9. B
	10. B
	11. B
	12. C
	13. B
	14. B
	15. A
	16. A

	17. C
	18. B
	19. B
	20. A
	21. A
	22. B
	23. A
	24. B

	25. B
	26. B
	27. B
	28. B
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	



2. HƯỚNG DẪN CHẤM PHẦN TỰ LUẬN (3.0 điểm)
	Câu
	Nội dung đáp án cần đạt
	Điểm

	Câu 1
(1.0 đ)
	a) Rủi ro: Tệp lây nhiễm mã độc/virus làm mất dữ liệu; Vi phạm bản quyền phần mềm nghiêm trọng.
b) Lời khuyên: Không tải tệp lạ; Khuyên Nam xoá tệp và mua bản quyền phần mềm chính hãng.
	0.5 điểm
0.5 điểm

	Câu 2
(1.0 đ)
	a) Công thức ô E4: =(C4 + D4*2)/3
b) Các bước lọc: B1. Chọn vùng dữ liệu -> Về Data -> Nhấp Filter; B2. Nhấp mũi tên cột Điểm TB -> Number Filters -> Greater Than Or Equal To... -> Nhập 8.0 -> OK.
	0.5 điểm
0.5 điểm

	Câu 3
(1.0 đ)
	Dãy A = [3, 8, 12, 19, 25, 31, 42, 50], X = 19.
• Bước 1: L=0, R=7 -> Mid = (0+7)//2 = 3. A[3] = 19. So sánh A[Mid] == X (19 == 19) -> Tìm thấy X tại vị trí index 3!
• Kết luận: Thuật toán dừng và trả về vị trí phần tử index 3 (hoặc thứ 4 trong dãy).
	0.75 điểm
0.25 điểm


--- HẾT ---
